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MỤC LỤC 
    Trang 

1.  Một số vấn đề liên quan đến thuốc và một 

số yếu tố liên quan trong việc kê đơn thuốc 

ngoại trú ở một Bệnh viện nhi tại Cần Thơ 

 Lý Thanh Toàn 

Lê Trần Thanh Vy 

Ông Huy Thanh 

Trương Lê Minh 

Nguyễn Thắng 

Nguyễn Minh Phương 

1 

2.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sai khớp 

cắn loại I Angle được điều trị chỉnh hình 

không nhổ răng tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022 

 Châu Hồng Diễm 

Lê Nguyên Lâm 

8 

3.  Giá trị của xét nghiệm ldh trên bệnh nhân 

covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Cần Thơ năm 2020-2021 

 Phạm Minh Hiếu 

Nguyễn Minh Trang 

Trần Thái Thanh Tâm 

16 

4.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng răng cửa 

hàm trên được nội nha bằng hệ thống trâm 

Waveone Gold và kết quả điều trị trên 

Cone Beam Computed Tomography tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2020-2022 

 Huỳnh Bảo Trâm 

Biện Thị Bích Ngân 

Trần Thị Phương Đan 

Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh 

Đỗ Diệp Gia Huấn 

Trần Thị Kim Ngọc 

Nguyễn Lệ Uyên 

24 

5.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp do 

huyết khối tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ năm 2021-2022 

 Nguyễn Hoàng Hiệp 

Trần Diệu Hiền 

32 

6.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá 

kết quả điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm 

cột sống thắt lưng bằng phương pháp tiêm 

corticoid ngoài màng cứng tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2020-2022 

 Võ Phạm Thùy Linh 

Nguyễn Trung Kiên 

Nguyễn Thị Như Trúc 

38 

7.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng trên bệnh nhân COVID-19 nặng và 

nguy kịch có lọc máu hấp phụ tại Bệnh 

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 

 Phan Văn Lympic 

Dương Thiện Phước 

46 



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 49/2022 

ii 
 

8.  Nghiên cứu giá trị tiên lượng ngắn hạn 

theo thang điểm grace, timi và heart ở 

bệnh nhân hội chứng vành cấp tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2020-2022 

 Trương Duy Đăng 

Ngô Hoàng Toàn 

Huỳnh Kim Phượng 

53 

9.  Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

bệnh nhân Hội chứng vành cấp tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 

 Nguyễn Thị Ngoãn 

Trần Hải Hà 

Huỳnh Thị Hồng Ngọc 

61 

10.  Đánh giá kết quả phẫu thuật nhổ răng 

khôn dưới có sử dụng laser công suất thấp 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2020-2022 

 Nguyễn Thị Kim Thi 

Trương Nhựt Khuê 

Lê Trần Diễm Trinh 

Phan Lưu Kim Phụng 

Bùi Trần Hoàng Huy 

69 

11.  Chất lượng cuộc sống của người bệnh Đái 

tháo đường tuýp 2 điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh  

 Ngô Anh Duy 

Nguyễn Thị Ngọc Ngoan 

Thạch Thị Linh Đa 

76 

12.  Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc theo 

phương pháp phân tích ABC/VEN tại 

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ 

giai đoạn 2020-2021 

 Tạ Ngọc Điệp 

Phạm Thị Tố Liên 

83 

13.  Đánh giá sự cải thiện thị lực nhìn xa của 

bệnh nhân trước và sau phẫu thuật Phaco 

 Nguyễn Hữu Minh Trí 91 

14.  Đặc điểm giải phẫu ba giống nho (Vitis 

vinifera L.) trồng ở Ninh Thuận – Việt 

Nam 

 Lý Hồng Hương Hạ 

Võ Thị Bích Ngọc 

Trần Trung Trĩnh 

Lê Văn Út 

97 

15.  Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên 

quan của người bệnh ung thư sau hóa trị  

 Nguyễn Việt Phương 

Lê Thanh Vũ 

Phạm Thị Ngọc 

Phan Thị Hoàng Anh 

Phạm Hoàng Minh Quân 

Nguyễn Hồng Thủy 

Nguyễn Văn Tuấn 

105 

16.  Kết quả điều trị gãy kín thân hai xương 

cẳng tay bằng phương pháp kết hợp xương 

nẹp vít 

 Nguyễn Lâm Minh Tân 

Trần Văn Dương 

Nguyễn Thành Tấn 

Phạm Việt Triều 

112 
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17.  Nghiên cứu thái độ của sinh viên điều 

dưỡng đối với nghiên cứu khoa học và các 

yếu tố liên quan 

 Nguyễn Thị Xuân Huỳnh 

Nguyễn Thị Hạnh 

Đào Thị Yến Linh 

Nguyễn Thị Thu Nguyện 

Nguyễn Văn Tuấn 

Phạm Thị Bé Kiều 

Dương Thị Thùy Trang  

119 

18.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả hóa – xạ trị đồng thời sau mổ ung thư 

trực tràng tại bệnh viện ung bướu thành 

phố Cần Thơ năm 2020-2022 

 Lê Minh Hằng 

Hồ Long Hiển 

Lê Thanh Vũ 

126 

19.  Yếu tố liên quan đến sự thay đổi tế bào học 

cổ tử cung ở phụ nữ thành phố Cần Thơ 

 Dương Mỹ Linh 

Trần Ngọc Dung 

Bùi Quang Nghĩa 

Trịnh Thị Hồng Của 

Nguyễn Văn Luân 

133 

20.  Nghiên cứu kiến thức, thực hành dự 

phòng phơi nhiễm nghề nghiệp với 

HIV/AIDS của sinh viên Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2021 

 Nguyễn Minh Thư 

Dương Lê Hiền Thục 

Nguyễn Thị Bảo Thanh 

Nguyễn Huyền Trang 

Trần Nhựt Linh 

Trương Thành Nam 

140 

21.  Thực trạng kiểm soát đường huyết và một 

số yếu tố liên quan ở người bệnh Đái tháo 

đường tuýp 2 tại quận Cái Răng thành phố 

Cần Thơ năm 2021 

 Nguyễn Thanh Tùng 

Phạm Thị Tâm 

Huỳnh Nguyễn Phương Quang 

147 

22.  Mức độ đau ở người bệnh ung thư đang điều 

trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 

 Nguyễn Thị Ngoãn 

Nguyễn Lê Thanh Trúc 

Trần Thị Kim Chi 

154 

23.  Nghiên cứu tình hình suy tim phân suất 

tống máu bảo tồn ở bệnh nhân đái tháo 

đường típ 2 có tăng huyết áp tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022 

 Đào Thị Thanh Loan 

Lưu Ngọc Trân 

Nguyễn Minh Vũ 

164 

24.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh 

giá kết quả phẫu thuật điều trị sa bàng 

quang ở phụ nữ bằng phẫu thuật đặt giá đỡ 

nâng bàng quang qua lỗ bịt tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

 Nguyễn Lâm Thế Vinh 

Trần Huỳnh Tuấn 

Đàm Văn Cương  

170 
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25.  Tình hình đạm niệu vi lượng dương tính và 

một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân Đái 

tháo đường típ 2 có tăng huyết áp tại Bệnh 

viện Đa khoa Kiên Giang năm 2021-2022 

 Chung Tấn Thịnh 

Lê Tân Tố Anh 

178 

26.  Sự tương quan giữa men, xê măng và ngà 

tại đường nối men-xê măng ở nhóm răng 

cối nhỏ ở người 

 Trần Quốc Ninh 

Hồ Vân Anh 

Nguyễn Trường Khang 

Nguyễn Cao Kỳ Ân 

Lê Nguyễn Hải Duy 

Huỳnh Thị Ngọc Thoại 

Phan Bá Lộc 

Đỗ Thị Thảo 

185 

27.  Đặc điểm hình thái khớp thái dương hàm 

trên bệnh nhân rối loạn thái dương hàm 

 Nguyễn Thị Thảo Vân 

Võ Huỳnh Trang 

Nguyễn Đức Minh 

192 

28.  Đánh giá độc tính tại chỗ và khả năng làm 

lành tổn thương bỏng của cao xoa lá Thuốc 

bỏng Kalanchoe pinnata (Lam) Pers trên mô 

hình gây bỏng thực nghiệm ở chuột nhắt trắng 

 

 Võ Thanh Vy 

Trần Thị Anh 

Nguyễn Đỗ Hồng Ngân 

Cao Thị Bích Trâm 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

198 

29.  Đánh giá tĩnh mạch chủ dưới trong liệu 

pháp dịch truyền trong đơn vị hồi sức tích 

cực: Tiếp cận thực hành 

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Bùi Quang Nghĩa 

Trịnh Thị Tâm 

Hà Thị Thảo Mai 

Trương Thị Minh Khang 

Trần Công Lý 

Nguyễn Huỳnh Ái Uyên 

Ngô Chí Quang 

Phạm Nguyễn Kim Tuyền 

207 

 


